
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT HÒA PHÁT

BÁO GIÁ GHẾ PHÒNG CHỜ

TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

1 GPC05G, GPC05-2 Ghế Phòng Chờ GPC05G-2 3.552.000

2 GPC05N-2, GPC05NGhế băng chờ GPC05N-2 3.552.000

3 GPC05D, GPC05-2 Ghế Phòng Chờ GPC05D-2 3.541.000

4 PC51, PC51-3 Ghế phòng chờ PC51-3 1.594.000

5 PC202BK Ghế Phòng Chờ PC202BK 1.921.000

6 PC203N Ghế Phòng Chờ PC203N 3.413.000

7 PC203T1 Ghế Phòng Chờ PC203T1 1.370.000

8 PC202Y3 Ghế Phòng chờ PC202Y3 1.273.000

9 PC202T9 Ghế Phòng Chờ PC202T9 1.034.000

10 GPC02-2 Ghế phòng chờ GPC02-2 1.980.000

11 GPC06-2 Ghế phòng chờ GPC06-2 2.615.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

12 GPC06-3 Ghế phòng chờ GPC06-3 3.228.000

13 GPC06-4 Ghế phòng chờ GPC06-4 3.912.000

14 GPC06-5 Ghế phòng chờ GPC06-5 4.930.000

15 GPC02-3 Ghế phòng chờ GPC02-3 2.482.000

16 GPC02-4 Ghế phòng chờ GPC02-4 3.371.000

17 GPC02-5 Ghế phòng chờ GPC02-5 4.312.000

18 GPC03-2 Ghế phòng chờ GPC03-2 2.643.000

19 GPC03-3 Ghế phòng chờ GPC03-3 3.189.000

20 GPC03-4 Ghế phòng chờ GPC03-4 4.002.000

21 GPC03-5 Ghế phòng chờ GPC03-5 4.986.000

22 GPC03-3X Ghế phòng chờ GPC03-3X 6.520.000

23 GPC04I-2 Ghế phòng chờ GPC04I-2 2.836.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

24 GPC04I-3 Ghế phòng chờ GPC04I-3 3.467.000

25 GPC04I-4 Ghế phòng chờ GPC04I-4 4.515.000

26 GPC04I-5 Ghế phòng chờ GPC04I-5 5.564.000

27 PC203T9 Ghế phòng chờ PC203T9 1.370.000

28 PC204T9 Ghế phòng chờ PC204T9 1.691.000

29 PC205T9 Ghế phòng chờ PC205T9 2.065.000

30 PC14-2 Ghế phòng chờ PC14-2 1.169.000

31 PC14-3 Ghế phòng chờ PC14-3 1.678.000

32 PC14-4 Ghế phòng chờ PC14-4 2.140.000

33 PC203Y3 Ghế phòng chờ PC203Y3 1.713.000

34 PC204Y3 Ghế phòng chờ PC204Y3 2.106.000

35 PC205Y3 Ghế phòng chờ PC205Y3 2.662.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

36 PC202T1 Ghế Phòng Chờ PC202T1 1.034.000

37 PC204T1 Ghế Phòng Chờ PC204T1 1.691.000

38 PC205T1 Ghế Phòng Chờ PC205T1 2.065.000

39 PC202N Ghế Phòng Chờ PC202N 2.361.000

40 PC204N Ghế Phòng Chờ PC204N 4.478.000

41 PC52, PC52-3 Ghế Phòng Chờ PC52-3 1.886.000

42 GPC05G-3 Ghế Phòng Chờ GPC05G-3 5.288.000

43 GPC05D-3 Ghế Phòng Chờ GPC05D-3 5.288.000

44 GPC05N-3 Ghế băng chờ GPC05N-3 5.288.000

45 PC51-4 Ghế phòng chờ PC51-4 2.087.000

46 PC51-5 Ghế phòng chờ PC51-5 2.515.000

47 PC52-4 Ghế Phòng Chờ PC52-4 2.301.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

48 PC52-5 Ghế phòng chờ PC52-5 2.642.000

49 GPC05N-1 Ghế phòng chờ GPC05N-1 1.771.000

50 GPC05G-1 Ghế phòng chờ GPC05G-1 1.771.000

51 GPC05D-1 Ghế phòng chờ GPC05D-1 1.771.000

52 GPC07-2 Ghế phòng chờ GPC07-2 1.932.000

53 GPC07-3 Ghế phòng chờ GPC07-3 2.674.000

54 GPC07-4 Ghế phòng chờ GPC07-4 3.599.000

55 GPC07-5 Ghế phòng chờ GPC07-5 4.374.000

56 GPC08-2 Ghế phòng chờ GPC08-2 1.852.000

57 GCI04 Ghế phòng chờ GCI04 5.787.000

58 GPC09-2 Ghế phòng chờ GPC09-2 2.951.000

59 GPC09-3 Ghế phòng chờ GPC09-3 4.050.000



TT Ảnh Mã SP Tên sản phẩm Giá bán (VNĐ)

60 GPC09-4 Ghế phòng chờ GPC09-4 5.155.000

61 GPC09-5 Ghế phòng chờ GPC09-5 6.603.000

LƯU Ý
- Giá được cập nhật tự động theo hệ thống và mang tính tham khảo.
- Giá chưa bao gồm VAT.
- Giá thực tế có thể thay đổi tùy theo chất liệu, màu sắc, quy cách, số lượng và thời điểm đặt hàng.
- Đơn hàng số lượng lớn/dự án có thể áp dụng chính sách giá và chiết khấu riêng.
- Vui lòng liên hệ Sales để được xác nhận giá và chính sách bán hàng trước khi đặt hàng.

Hotline Miền Bắc: 0948.029.111 - 0917.311.386 (8:00 - 21:30)
Hotline Miền Nam: 0901.689.678 - 0902.345.577
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